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BẢNG THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Quy định mức giá một số dịch vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh An Giang


I. Các cơ sở pháp lý 
- Căn cứ vào khoản 3 Điều 6 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (GDMN), về chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục mầm non, quy định: “3. Cơ sở giáo dục mầm non công lập được thực hiện một số dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm: dịch vụ bán trú, dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ, dịch vụ đưa đón trẻ.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng danh mục dịch vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy định khung giá và mức giá dịch vụ cụ thể trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, làm cơ sở triển khai thực hiện”;
- Căn cứ vào khoản 3 Điều 7 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non  và cơ sở giáo dục phổ thông công lập “Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”.

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo “2. Chi phí vật tư là chi phí phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, thực hành, thực nhiệm và nghiên cứu khoa học; hoạt động cung cấp dịch vụ, gồm: Chi phí văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, điện, nước, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và các chi phí khác được xác định trên cơ sở mức tiêu hao vật tư và đơn giá vật tư: a) Đối với sản phẩm chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì áp dụng theo định mức do Hiệu trưởng hoặc Thủ trưởng đơn vị ban hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của định mức kinh tế - kỹ thuật được áp dụng đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả”;
- Căn cứ vào khoản 1 Điều 4 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ GDĐT qui định về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non “Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần”;
- Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ GDĐT về ban hành Chương trình GDMN; Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ GDĐT về việc đính chính Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN;
- Căn cứ Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang, Quyết định phê duyệt Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực GDĐT; 
- Báo cáo số 193/BC-SGDĐT ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Sở GDĐT về Thực trạng và tác động liên quan đến việc thu - chi hoạt động bán trú tại các cơ sở GDMN công lập tỉnh An Giang;
- Căn cứ nhu cầu của phụ huynh học sinh muốn gửi con vào học tại các  cơ sở giáo dục mầm non có tổ chức bán trú, để được giáo dục, chăm sóc và nuôi dạy tốt, giúp trẻ phát triển toàn diện.
II. Dự thảo Nghị quyết
Điều 1: Quy định mức giá một số dịch vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh An Giang

           1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức giá một số dịch vụ phục vụ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh An Giang gồm: 

Dịch vụ bán trú (tiền ăn; tiền điện, nước sinh hoạt, nước uống).

Dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ (tiền hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ).

(Cơ sở điều chỉnh theo khoản 3,4 Điều 2 Nghị định 105/2020/NĐ-CP “3. Dịch vụ bán trú là các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho trẻ em ăn, ngủ trưa tại cơ sở giáo dục mầm non; 4. Dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ là các dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em mầm non ngoài giờ chính khóa theo quy định của pháp luật”).
2. Đối tượng áp dụng

           - Các cơ sở giáo dục mầm non công lập bao gồm: Nhà trẻ; trường mầm non; trường mẫu giáo tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang, có trẻ  mầm non, học 02 buổi/ngày có tổ chức hoạt động bán trú. 

           Trẻ mầm non học 02 buổi/ngày có tổ chức hoạt động bán trú được thực hiện theo chế độ sinh hoạt 01 ngày của trẻ nêu tại Mục b Phần 2 Chương trình giáo dục nhà trẻ; Mục b Phần 3 Chương trình giáo dục mẫu giáo tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình GDMN (Xem phụ lục 1: Chế độ sinh hoạt 01 ngày của trẻ tại trường mầm non).
           - Phụ huynh học sinh có con đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, học 02 buổi/ngày có tổ chức hoạt động bán trú.

           - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

           3. Mức giá: Mức giá một số dịch vụ phục vụ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, trên cơ sở thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường nhưng không vượt mức tối đa như sau:        
          a) Dịch vụ bán trú bao gồm (Tiền ăn; tiền điện, nước sinh  hoạt, nước uống,) được tính trên cơ sở: 
           Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ GDĐT Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ GDĐT áp dụng trong lĩnh vực GDĐT“Đối với sản phẩm chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì áp dụng theo định mức do Hiệu trưởng hoặc Thủ trưởng đơn vị ban hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của định mức kinh tế - kỹ thuật được áp dụng đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả” và Mục 1 “Dịch vụ giáo dục mầm non và phổ thông” thuộc Danh mục kèm theo Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực GDĐT.
         - Tiền ăn: 30.000 đồng/trẻ/ngày đối với địa bàn xã và 32.000 đồng/trẻ/ngày đối với địa bàn phường, thị trấn tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Tổ chức bữa ăn và mức thu tiền ăn được căn cứ vào Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 sửa đổi bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN cụ thể:

Tổ chức số bữa ăn thực tế tại các cơ sở GDMN trong tỉnh gồm “01 bữa chính (trưa) và 2 bữa phụ (sáng, xế)”.
           Mức thu tiền ăn được căn cứ vào chế độ ăn, khẩu phần ăn trẻ/ngày theo phần đính chính tại Điều 1 Quyết định 777/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT; dựa trên yếu tố thu nhập trung bình của người dân/địa bàn, qua Báo cáo số 193/BC-SGDĐT ngày 21/01/2021 của Sở GDĐT về thực trạng và tác động liên quan đến việc thu - chi hoạt động bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập tỉnh An Giang. Chế độ ăn được cụ thể hóa ra Phiếu kê khai thực đơn và thực phẩm sử dụng/ngày tại trường mầm non Hoa Sen huyện Tịnh biên (xem phụ lục 2) và trường mẫu giáo Hoa Sen thành phố Long Xuyên (xem phụ lục 3).
          - Tiền điện, nước sinh hoạt, nước uống: 3.000 đồng/trẻ/ngày (x 20 ngày/tháng = 60.000 đồng/tháng) được tính cụ thể:
          Tính theo mức giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp tại các nhà trẻ, mẫu giáo nêu tại Thông báo số 297/CTCPĐN-KHKD ngày 21/3/2019 về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện trên địa bàn do Công ty Cổ phần Điện, Nước An Giang và mức tiêu thụ điện, nước sinh hoạt của trường/tháng, chia theo mức bình quân/trẻ (tương đương 1.771 x 10 Kw/tháng = 17.710 đồng/tháng/trẻ). 

          Nước uống bình quân 01 lít nước/trẻ/ngày x 20 ngày = 20 lít/tháng (tương đương 01 bình nước Lavi 40.000 đồng).
         b) Dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ (tiền hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ).

         - Tiền hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ (tổ chức giờ ăn và chăm sóc giấc ngủ cho trẻ): 5.000 đồng/trẻ/ngày (x 20 ngày/tháng = 100.000 đồng). 
         - Cơ sở thực hiện mức thu: Do thực hiện các hoạt động (tổ chức giờ ăn và chăm sóc giấc ngủ) thời gian làm việc của giáo viên vượt 02 giờ so qui định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ GDĐT qui định về chế độ làm việc đối với GVMN, nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách khác ngoài lương (Xem phụ lục 4: Bảng đối chiếu thời gian làm việc của GVMN ).
        
* Tổng mức giá các khoản thu phục vụ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng tối đa của 01 trẻ/tháng (tính 20 ngày thực học) qui định tại điểm a, b khoản 3 Điều 1 của dự thảo Nghị quyết là: 

         - Đối với cơ sở GDMN trên địa bàn phường, thị trấn thuộc thành phố; thị xã, huyện: 40.000 đồng/trẻ/ngày x 20 ngày thực học = 800.000 đồng/trẻ/tháng.

         - Đối với cơ sở GDMN trên địa bàn xã: 38.000 đồng/trẻ/ngày x 20 ngày thực học = 760.000 đồng/trẻ/tháng.

         * So sánh mức giá tại Dự thảo Nghị quyết với mức giá bình quân tại các cơ sở GDMN trong năm 2020-2021:
Đơn vị tính: nghìn đồng/trẻ/ngày

	STT
	Đối tượng
	Mức giá một số dịch vụ tại cơ sở GDMN năm học 2020-2021 (tính bình quân)
	Mức giá một số dịch vụ tại cơ sở GDMN Dự thảo Nghị quyết cho năm học 2021-2022

	1
	Đối với các cơ sở GDMN trên địa bàn phường, thị trấn thuộc thành phố, thị xã, huyện
	Từ 35 đến 40
	40

	2
	Đối với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn xã 
	Từ 30 đến 35
	38


“Mức giá một số dịch vụ tại các cơ sở GDMN công lập trên địa bàn tỉnh An Giang nêu trong Dự thảo Nghị quyết cho năm học 2021-2022” được tính bình quân, theo địa bàn phường, thị trấn, xã thuộc thành phố, thị xã, huyện theo khảo sát thực tế và báo cáo tại 11 huyện. 
          * Số liệu trường mầm non, đội ngũ và thực trạng thu, chi một số dịch vụ phục vụ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng năm học 2020-2021; dự kiến cho năm học 2021-2022
          - Số liệu trường; nhóm, lớp; trẻ mầm non và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tỉnh năm học 2020-2021 và dự kiến năm học 2021-2022:
          + Năm học 2020-2021: Có 61,5% trường mầm non, mẫu giáo công lập có tổ chức bán trú (trong đó có 34,5% nhóm, lớp tổ chức bán trú); tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia các hoạt động bán trú được hỗ trợ là  38,1%.

          + Số liệu dự kiến năm học 2021-2022 được tính bình quân trên cơ sở: Đối với thành phố, thị xã tăng 5%, huyện tăng 3% đối với nhóm, lớp và trẻ mầm non tại các trường mầm non, mẫu giáo công lập, ước tính có 36,5% nhóm, lớp có tổ chức bán trú và 39,9% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia các hoạt động bán trú được hỗ trợ.
(Số liệu cụ thể xem phụ lục 5)

          - Thực trạng thu, chi tại các trường mầm non bán trú năm học 2020-2021 và dự kiến thu, chi năm học 2021-2022 (Số liệu cụ thể xem phụ lục 6)

          4. Chính sách miễn, giảm: Chính sách miễn, giảm qui định tại mục a,b, khoản 3 Điều 1 của Dự thảo Nghị quyết căn cứ vào nguồn kinh phí thu tự chủ của nhà trường trên cơ sở thống nhất giữa lãnh đạo nhà trường, đoàn thể, Hiệu trưởng xem xét và quyết định mức miễn, giảm cho đối tượng. 
          5. Chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán các khoản thu, chi dịch vụ tại các cơ sở GDMN được thực hiện theo qui định pháp luật hiện hành.

          - Mức giá dịch vụ bán trú qui định tại khoản 3 Điều 1 Dự thảo Nghị quyết là mức tối đa áp dụng cho năm học 2021-2022. Trên cơ sở thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường, nhà trường công khai mức thu.
         - Tiền ăn được tính trên ngày thực học, đầu tháng nhà trường tạm thu theo ngày học trong tháng, cuối tháng dựa theo ngày thực học của trẻ (nếu số ngày thực học ít hơn số ngày thu) thì hoàn trả tiền lại cho phụ huynh hoặc giảm trừ vào tháng liền kề.
         - Các đơn vị thực hiện quản lý thu, chi, công tác kế toán (vào sổ sách, chứng từ, quyết toán…) đúng theo qui định hiện hành. Nhà trường thực hiện công khai các khoản thu theo các qui định: 

+ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ.
          + Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản khác theo qui định.

          + Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ.

*  Chủ trương cho phép thực hiện thu, chi hoạt động bán trú tại các cơ sở GDMN trong các năm qua được UBND huyện hoặc xã phê duyệt, dựa trên nhu cầu và sự thỏa thuận giữa phụ huynh học sinh và nhà trường, vì vậy chưa có sự thống nhất, tạo ra dự luận không tốt và chưa đảm bảo tính công bằng cho đội ngũ. Đồng thời chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia hoạt động bán trú mặc dù được quan tâm, nhưng chưa đủ để đảm bảo cuộc sống. Vì vậy để có cơ sở pháp lý, giúp cơ sở GDMN chủ động trong công tác tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ đúng quy định, rất cần có Nghị quyết quy định mức giá một số dịch vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh An Giang.

       
Điều 2:  Sau khi Nghị quyết ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở GDĐT, các sở, ban ngành liên quan triển khai Nghị quyết đến các cơ sở GDMN công lập trên địa bàn tỉnh, có hướng dẫn cụ thể các nội dung tại Nghị quyết./.
PHỤ LỤC KÈM THEO
Bảng thuyết minh, Dự thảo Nghị quyết  

Quy định mức thu một số dịch vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập 
trên địa bàn tỉnh An Giang




- Phụ lục 1: Chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ ở trường mầm non.
- Phụ lục 2: Phiếu kê khai thực đơn và thực phẩm sử dụng/ngày của trường mầm non Hoa Sen, huyện Tịnh Biên).
- Phụ lục 3: Phiếu kê khai thực đơn và thực phẩm sử dụng/ngày của trường mẫu giáo Hoa Sen, thành phố Long Xuyên).


          - Phụ lục 4: Bảng đối chiếu thời gian làm việc GVMN tại Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ GDĐT và hoạt động thực tế 01 ngày của GVMN theo Chương trình GDMN. 
         - Phụ lục 5: Số liệu năm học 2020-2021 và dự kiến năm học 2021-2022 về trường, nhóm, lớp, trẻ mầm non và đội ngũ CBQL, GV, NV.

         - Phụ lục 6: Thực trạng thu, chi tại các trường mầm non bán trú năm học 2020-2021 và dự kiến thu, chi năm học 2021-2022./.
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